  Tổ KHTN-Công Nghệ                                                                  KHBD  khoa học tự nhiên 8  

Ngày soạn: 12/11/2023

CHỦ ĐỀ 3: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

BÀI 14: KHỐI LƯỢNG RIÊNG

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng, xác định được khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng.
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- Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, để tìm hiểu về khối lượng riêng, công thức và đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra vấn đề và phương hướng làm thực hành để xác định được khối lượng và thể tích của vật.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề trong thực hành, tìm ra hoặc chứng minh công thức tính khối lượng riêng.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Trình bày được định nghĩa khối lượng riêng, công thức tính khối lượng riêng và đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng, ứng dụng của khối lượng riêng trong đời sống.

- Xác định được một đại lượng khi biết hai đại lượng đã cho: khối lượng, thể tích, khối lượng riêng.

- Giải được các bài tập liên quan tới khối lượng riêng.

3. Phẩm chất

Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về khối lượng riêng.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận tìm ra được công thức tính khối lượng riêng.

- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm đo khối lượng, thể tích vật.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Phiếu học tập số 1, 2, 3, 4.

- Dụng cụ thí nghiệm.

- Giáo án, SGK.

- Đọc trước bài 14: Khối lượng riêng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu (dự kiến thời gian: 10 phút)

a. Mục tiêu: Khơi gợi được sự tò mò của HS tìm hiểu về khối lượng riêng của vật.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Nhà đo lường tài ba” 

c. Sản phẩm: Kết quả đo của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện

- Thông báo luật chơi: Chia HS thành 2 đội, mỗi đội cử ra 2 thành viên tham gia trò chơi. GV cử 1 bạn làm quản trò, lấy mẫu vật đã chuẩn bị trước (2 khối sắt có thể tích như nhau), yêu cầu thành viên các đội dùng cân đo nhanh khối lượng của mẫu vật. Khi có hiệu lệnh các thành viên tiến hành đo khối lượng và ghi kết quả lên bảng. Nhóm nào hoàn thành xong trước và kết quả đo chính xác thì giành chiến thắng.

- Giao nhiệm vụ học tập: Khi nhận hiệu lệnh HS của mỗi đội lên bảng tiến hành đo khối lượng và ghi kết quả 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS của mỗi đội lên bảng tiến hành đo khối lượng và ghi kết quả lên bảng.

- Báo cáo, thảo luận: GV nhận xét kết quả của hai đội. Thông báo đội giành chiến thắng.
- Kết luận, nhận định:  

GV kết luận và dẫn dắt vào bài mới: Đối với vật vừa rồi chúng ta biết được khối lượng của nó nhờ dụng cụ đo là cân. Nhưng trong một số trường hợp thực tế, có nhiều vật có kích thước hoặc khối lượng quá lớn thì làm thế nào để chúng ta có thể đo được khối lượng của chúng? (Ví dụ tượng Quan thế âm bồ tát tại chùa Linh ứng Đà Nẵng)

Vấn đề này sẽ được giải quyết trong bài học ngày hôm nay.

2. Hoạt động 2: Hình hành kiến thức mới

2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khối lượng riêng, đơn vị khối lượng riêng (dự kiến thời gian: 35 phút)

a. Mục tiêu: HS biết được định nghĩa khối lượng riêng và đơn vị của khối lượng riêng.

b. Nội dung
- GV thông báo định nghĩa khối lượng riêng. Từ đó HS viết được công thức tính khối lượng riêng và suy ra được đơn vị của khối lượng riêng theo các đơn vị đã biết của khối lượng và thể tích.

- GV chốt đơn vị khối lượng riêng thường dùng.

- HS quan sát bảng 14.1.

- GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoàn thành.

c. Sản phẩm
Dự đoán câu trả lời của HS trong phiếu học tập số 1:

Câu hỏi 1: Dựa vào đại lượng nào, người ta nói sắt nặng hơn nhôm?

Trả lời
Dựa vào khối lượng riêng người ta nói sắt nặng hơn nhôm.

Câu hỏi 2: Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2 cm, 3 cm, 5 cm và có khối lượng 210 g. Hãy tính khối lượng riêng của gang.

Trả lời
Thể tích của khối gang là: V = 2 . 3 . 5 = 30 cm3.

Khối lượng riêng của gang là: 7 g/cm3
I. Khái niệm khối lượng riêng
- Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
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Trong đó:

+ D là khối lượng riêng.

+ m là khối lượng của vật liệu.

+ V là thể tích của vật liệu.

- Đơn vị thường dùng của khối lượng riêng là: kg/m3, g/cm3 hoặc g/mL

1 kg/m3 = 0,001 g/cm3;                    1 g/cm3 = 1 g/mL

d. Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập
- GV thông báo định nghĩa khối lượng riêng: Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

- GV yêu cầu HS suy ra công thức tính khối lượng riêng và đơn vị của khối lượng riêng.

- GV chốt đơn vị khối lượng riêng thường dùng.

- GV cho HS quan sát bảng 14.1. Khối lượng riêng của một số chất ở nhiệt độ phòng.

- GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoàn thành.

*Thực hiện nhiệm vụ 
HS lắng nghe, suy nghĩ tìm ra công thức tính khối lượng riêng, đơn vị của khối lượng riêng và hoàn thành phiếu học tập số 1.

*Báo cáo, thảo luận
GV mời HS lên viết công thức tính khối lượng riêng và các bạn khác quan sát nhận xét.

GV mời HS khác phát biểu các đơn vị của khối lượng riêng.

GV mời HS khác trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1.

*Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.
2.2. Hoạt động 2.2: Xác định khối lượng riêng bằng thực nghiệm (dự kiến thời gian: 20 phút)

a. Mục tiêu: HS tiến hành được thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của chất lỏng.

b. Nội dung
- GV phát phiếu học tập số 2 cho học sinh yêu cầu HS làm thí nghiệm xác định khối lượng riêng của chất lỏng, một khối hộp chữ nhật và một vật có hình dạng bất kì sau đó hoàn thành các phiếu học tập.

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

c. Sản phẩm
- Phiếu học tập của học sinh.

II. Xác định khối lượng riêng bằng thực nghiệm
- Xác định khối lượng riêng một vật gồm các bước tiến hành 

+ Bước1. Xác định khối lượng của vật.    + Bước 2. Xác định thể tích của vật.+ Bước 3. Xác định khối lượng riêng.

d. Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đã phân.

GV phát phiếu học tập số 2 cho các nhóm.

*Thực hiện nhiệm vụ 
GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm trong SGK và yêu cầu các nhóm hoàn thành vào phiếu học tập số 2.

*Báo cáo, thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét và chốt nội dung.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (dự kiến thời gian: 15 phút)
a. Mục tiêu: Sử dụng được công thức tính khối lượng riêng để giải các bài tập liên quan về khối lượng riêng, tính các đại lượng còn lại trong đó đã cho giá trị của hai trong ba đại lượng: D, m, V.

b. Nội dung: GV phát phiếu học tập số 3 cho HS làm và mời một vài HS lên bảng trình bày. Sau đó, GV mời HS khác nhận xét và kết luận.

c. Sản phẩm
Câu trả lời trong phiếu học tập.

III. Bài tập 
Câu 1: Đáp án D

Câu 2:
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Ta có: 397 g = 0,397 kg.320 cm3 = 0,00032 m3
Khối lượng riêng của sữa trong hộp là: 

Câu 3:
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Ta có:  900 cm3 = 0,0009 m3
Khối lượng riêng của kem giặt VISO là

So sánh với khối lượng riêng của nước (1000 kg/m3) thì khối lượng riêng của kem giặt VISO lớn hơn.
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Câu 4:Thế tích thực của hòn gạch là:  V = 1200 – (192 . 2)  = 816 (cm3) = 0,000816 (m3).

Khối lượng riêng của gạch: 

Trọng lượng riêng của gạch: 
             d = 10.D  = 10.1960,8 = 19608 N/m3.

d. Tổ chức thực hiện
 *Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát phiếu học tập số 4 cho HS làm bài theo cá nhân.

*Thực hiện nhiệm vụ 
HS trả lời câu hỏi trong phiếu học tập.

*Báo cáo, thảo luận
GV gọi một vài bạn lên bảng trình bày mỗi bạn trả lời một câu.

GV mời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

*Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng cho mỗi bài tập trong phiếu học tập số 4.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải một số bài tập vận dụng liên quan.
b. Nội dung: GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS suy nghĩ trả lời.

c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức về khối lượng riêng để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

Vận dụng (SGK – tr76)

1. Để xác định khối lượng riêng của một chiếc chìa khóa cần cân chìa khóa và xác định thể tích của nó bằng bình tràn hoặc bình chia độ. Dựa vào công thức để tính khối lượng riêng của chiếc chìa khóa.

2. Tra Bảng 14.1 (SGK – tr74) để biết được khối lượng riêng của không khí khô: 1,23 kg/m3.

Đo chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c của lớp học, ta xác định được thể tích của không khí trong phòng khi đóng kín cửa V = a.b.c.

Khối lượng của không khí ước tính là: m = D.V.

3. Ta có P = 10.m mà trọng lượng riêng được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

Do đó: [image: image4.png]



d. Tổ chức thực hiện:

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để thảo luận nội dung Vận dụng (SGK – tr76)

1. Đề xuất phương án xác định khối lượng riêng của một chiếc chìa khóa.

2. Ước tính khối lượng không khí ở trong lớp học của em khi đóng cửa.

3. Tại cùng một nơi trên mặt đất, trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của nó. Số đo trọng lượng P (tính theo đơn vị N) gần bằng 10 lần số đo khối lượng m của nó (tính theo đơn vị kg). Chứng minh rằng: Trọng lượng riêng của vật (kí hiệu là d): d = 10D.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
*Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho nội dung. 

*Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.

- GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại kiến thức đã học ở bài 14.

- Hoàn thành các bài tập trong Sách bài tập Khoa học tự nhiên 8.

- Xem trước nội dung Bài 15. Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó.
Phụ lục

	1. Phiếu học tập số 1
Câu hỏi 1: Dựa vào đại lượng nào, người ta nói sắt nặng hơn nhôm?

Trả lời

Câu hỏi 2: Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2 cm, 3 cm, 5 cm và có khối lượng 210 g. Hãy tính khối lượng riêng của gang.

Trả lời


	2. Phiếu học tập số 2
Em hãy làm thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một chất lỏng, một khối hộp chữ nhật và một vật có hình dạng bất kì và hoàn thành số liệu.

Thí nghiệm 1. Xác định khối lượng riêng của một chất lỏng

- Chuẩn bị: một chất lỏng, cốc, cân điện tử, ống đong.

- Tiến hành:

Bước 1: Cân khối lượng m1 của cốc đong.

Bước 2: Cân khối lượng m2 của cốc đong có chứ khối lượng chất lỏng. Tính khối lượng chất lỏng.

Bước 3: Đo thể tích của chất lỏng.

Bước 4: Ghi số liệu, tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng của chất lỏng

Khối lượng cốc
m1 = ………………

Khối lượng cốc và chất lỏng
m2 = ………………

Khối lượng chất lỏng
m = ………………

Thể tích chất lỏng

V = ………………

Khối lượng riêng
D = ………………

Thí nghiệm 2. Xác định khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật 

- Chuẩn bị: khối hộp hình chữ nhật, thước, cân điện tử.

- Tiến hành:

Bước 1: Cân khối lượng m của khối hộp hình chữ nhật.

Bước 2: Đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp hình chữ nhật và tính thể tích.

Bước 3: Ghi số liệu, tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng của khối hộp chữ nhật

Khối lượng khối hộp chữ nhật
m = ………………

Chiều dài khối hộp chữ nhật
a = ………………

Chiều rộng khối hộp chữ nhật
b = ………………

Chiều cao khối hộp chữ nhật
c = ………………

Thể tích khối hộp chữ nhật
V = ………………

Khối lượng riêng
D = ………………

Thí nghiệm 3. Xác định khối lượng riêng của một vật có hình dáng bất kì

- Chuẩn bị: Viên đá, cân, ống đong, nước

- Tiến hành:

Bước 1: Cân khối lượng m của viên đá.

Bước 2: Cho nước vào ống đong và ghi lại thể tích V1.

Bước 3: Cho đá vào ống đong có sẵn nước và ghi lại thể tích V2. Tính thể tích viên đá

Bước 4: Ghi số liệu, tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng của viên đá

Khối lượng viên đá
m = ………………

Thể tích nước trong ống đong

V1 = ………………

Thể tích nước và viên đá trong ống đong

V2 = ………………

Thể tích viên đá trong ống đong

V= ………………

Khối lượng riêng
D = ………………




	3. Phiếu học tập số 3
Câu 1: Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Chỉ cần dùng một cái cân.

B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.

D. Cần dùng một cái cân và một bình chia độ.

Câu 2: Một hộp sữa ông Thọ có khối lượng 397 g và có thể tích 320 cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/ m3.

Câu 3: 1 kg kem giặt VISO có thể tích 900 cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.

Câu 4: Hòn gạch có khối lượng là 1,6 kg và thể tích 1200 cm3. Hòn gạch có hai lỗ, mỗi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn: 15/11/2023

BÀI 15: TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT ĐẶT TRONG NÓ

Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu

1. Kiến thức
Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng, rút ra được điều kiện định tính về vật nổi, vật chìm; định luật Acsimet (Archimedes).

2. Năng lực

2.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin qua các tài liệu như: giáo khoa, trên internet,… để tìm hiểu về tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trả lời câu hỏi GV đưa ra, thảo luận và hợp tác cùng các bạn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm thí nghiệm và giải thích được vì sao kéo vật trong nước lại nhẹ hơn khi nó đã được kéo lên khỏi mặt nước, tìm được ra điều kiện định tính để một vật nổi hay chìm trong một chất lỏng. Khắc phục được sự cố trong khi làm thực hành. 

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên

- Làm được thí nghiệm xác định được hướng và độ lớn của lực đẩy Acsimet; tìm ra được điều kiện định tính để một vật nổi hay chìm trong một chất lỏng.

- Vận dụng kiến thức bài học để giải thích một số hiện tượng và bài tập tính toán liên quan.

3. Phẩm chất

Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học, chịu khó tìm tòi kiến thức mới liên quan tới tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó.

- Có trách nhiệm và tự giác thực hiện nhiệm vụ học tập GV giao.

- Cẩn thận trong ghi chép kiến thức, làm thí nghiệm và tính toán bài tập. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Chuẩn bị

- Máy chiếu, ppt bài dạy, SGK, giáo án, phiếu học tập số 1, 2, 3.

- Dụng cụ thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: Lực kế, giá đỡ, khối nhôm, cốc nước, rượu (hoặc nước muối).
+ Thí nghiệm 2: Lực kế, giá đỡ, khối nhôm, hai chiếc cốc, bình tràn, nước, rượu (hoặc nước muối).

+ Thí nghiệm 3: Cốc nước, miếng nhựa, miếng sắt, miếng nhôm, khối gỗ, viên nước đá, dầu ăn.

2. Học sinh: Đọc trước bài 15: Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: Khơi gợi được sự hứng thú của HS tìm hiểu về tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó.
b. Nội dung: GV đưa ra tình huống có vấn đề: Kéo một xô nước từ giếng lên (hình 15.1). Vì sao khi xô nước còn chìm trong nước ta thấy nhẹ hơn khi nó đã được kéo lên khỏi mặt nước?
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c. Sản phẩm

Dự đoán câu trả lời của học sinh: Khi xô nước còn chìm trong nước ta thấy nhẹ hơn khi nó đã được kéo lên khỏi mặt nước vì nước đã tác dụng lực đẩy lên vật khi vật ở trong lòng nó.

d. Tổ chức thực hiện

[image: image46.png]m__ L6 960,8kg/m’
vV 0,000816



*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV dẫn dắt HS tới tình huống thực tế có vấn đề: Các em hãy quan sát 
hình ảnh 15.1:
Một người đang kéo một xô nước từ giếng lên. Người ta thấy rằng khi 
kéo xô nước còn chìm trong nước nhẹ hơn khi kéo xô nước đã lên khỏi 
mặt nước? Các em hãy giải thích hiện tượng này? 

*Thực hiện nhiệm vụ 

HS suy nghĩ tìm câu trả lời.

*Báo cáo, thảo luận

GV mời một vài HS trả lời câu hỏi: (Câu trả lời ở mục c. Sản phẩm).

*Kết luận, nhận định

GV kết luận và dẫn dắt vào bài mới: Các em đã đoán rằng vật đặt trong chất lỏng sẽ chịu tác dụng bởi một lực đẩy. Vậy lực đẩy đó có đặc điểm như thế nào? Chúng ta cùng vào bài học hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1 Hoạt động 2.1: Tìm hiểu lực đẩy của chất lỏng lên vật đặt trong nó (dự kiến thời gian: 35 phút)
a. Mục tiêu

- HS biết được khi một vật được đặt trong chất lỏng, nó sẽ chịu một lực hướng thẳng đứng từ dưới lên, gọi là lực đẩy Acsimet.

- HS biểu diễn được lực đẩy Acsimet và tính được độ lớn của lực theo công thức: 

FA = d. V.

- So sánh được lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật.

- Biết được lực đẩy Acsimet tồn tại trong cả chất lỏng và chất khí.
b. Nội dung

GV cho HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm.

- GV phát phiếu học tập số 1, hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1 (Khảo sát tác dụng của chất lỏng lên các vật đặt trong nó) và hoàn thành phiếu.

- GV phát phiếu học tập số 2, hướng dẫn HS làm thí nghiệm 2 (Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Acsimet) và hoàn thành phiếu.
c. Sản phẩm

Dự đoán câu trả lời của học sinh:

- Phiếu học tập số 1:

1. Thí nghiệm 1:

Các em có thể tham khảo số liệu dưới đây: Giả sử ta sử dụng khối nhôm có khối lượng là 140 g và thể tích 50 cm3; lực kế có GHĐ: 2,5 N, ĐCNN: 0,1 N.

+ Treo khối nhôm vào lực kế. Đọc số chỉ P của lực kế: P = 1,4 N.

+ Dịch chuyển từ từ khối nhôm để nó chìm hoàn toàn trong nước. Theo dõi sự thay đổi số chỉ của lực kế. Giữ lực kế sao cho khối nhôm chưa chạm đáy. Đọc số chỉ P1 của lực kế: P1 = 0,9 N.

+ So sánh các giá trị P và P1: Ta thấy P > P1. Hướng của lực do nước tác dụng lên khối nhôm theo phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên.

+ Nhận xét: Khi thể tích phần chìm của khối nhôm tăng dần thì lực do nước tác dụng lên khối nhôm tăng dần.

2.
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+ Câu 1: Khi xô nước còn chìm trong nước thì nó chịu lực do nước tác dụng có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên đóng vai trò lực đẩy giúp ta nâng vật được dễ dàng hơn khi nó đã được kéo 
lên khỏi mặt nước.

+ Câu 2: Ví dụ về lực đẩy Acsimet trong thực tế:

∙ Con người có thể nổi trên mặt nước và bơi.

∙ Tàu thuyền di chuyển trên sông, biển.

+ Câu 3: Biểu diễn lực đẩy Acsimet.

- Phiếu học tập số 2:

1. Thí nghiệm 2:

+ Khi các em làm theo các bước 1, 2, 3 ta thu được các giá trị P1, P2, P3.

+ So sánh số chỉ ta thấy: P1 = P3.

+ Lặp lại các bước thí nghiệm trên khi nhúng khối nhôm chìm hoàn toàn trong nước. Ta cũng thu được số chỉ của lực kế khi đổ nước từ cốc B vào cốc A với số chỉ của lực kế khi khối nhôm chưa được nhúng chìm trong nước.

+ Nhận xét về mối liên hệ giữa độ lớn của lực đẩy Acsimet và thể tích phần chìm trong nước của khối nhôm: Thể tích phần chìm trong nước của khối nhôm càng lớn thì lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật càng lớn.

+ Lặp lại các bước các bước từ 1 đến 6 với rượu hoặc nước muối: Ta cũng thu được kết quả tương tự.

2. 

+ Câu 1: Nhấn một chai nhựa rỗng có thể tích 500 mL được nút kín dễ hơn nhấn một chai nhựa rỗng có thể tích 5 L được nút kín vì lực đẩy Acsimet tác dụng lên chai nhựa rỗng có thể tích 500 mL nhỏ hơn lực đẩy Acsimet tác dụng lên chai nhựa rỗng có thể tích 5 L.

+ Câu 2: 

∙ Ở Hình 15.6 a, ta thấy vật bằng gỗ nổi lên mặt nước, chứng tỏ FA > Pgỗ làm vật nổi lên. Khi vật nổi trên mặt nước và đạt trạng thái cân bằng thì: FA = Pgỗ.

∙ Ở Hình 15.6 b, ta thấy vật bằng sắt chìm hoàn toàn trong nước (nằm ở đáy cốc), chứng tỏ FA < Psắt làm vật chìm xuống.

∙ Vật chìm hoàn toàn trong nước sẽ chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet lớn hơn vật không chìm hoàn toàn trong nước.

I. Lực đẩy của chất lỏng lên vật đặt trong nó
- Khi một vật được đặt trong chất lỏng, nó sẽ chịu một lực hướng thẳng đứng từ dưới lên, được gọi là lực đẩy Acsimet.

- Lực đẩy Acsimet mà chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong nó có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, có chiều thẳng đứng lên trên.

Độ lớn của lực Acsimet được tính bằng: FA = d . V

Trong đó:

+ d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3).

+ V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3).

+ FA là lực đẩy Acsimet (N).

- Chú ý: Lực đẩy Acsimet không chỉ xuất hiện trong chất lỏng mà còn xuất hiện trong không khí.

d. Tổ chức thực hiện

Thí nghiệm 1: Khảo sát tác dụng của chất lỏng lên các vật đặt trong nó.

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV dẫn dắt HS: Chúng ta cần làm thí nghiệm để khảo sát tác dụng của chất lỏng lên các vật đặt trong nó.

- GV phát phiếu học tập số 1, hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1 và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 1.

*Thực hiện nhiệm vụ 

- HS hoạt động theo nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.

- Các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập số 1: (Câu trả lời ở phần mục c. Sản phẩm).

*Báo cáo, thảo luận

GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm của nhóm và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1.

*Kết luận, nhận định - GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét và chốt kiến thức (bên cột nội dung).

- GV dẫn dắt chuyển sang phần nội dung tiếp theo: Như vậy qua thí nghiệm này các bạn đã biết được lực Acsimet tác dụng lên vật có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên. Liệu chúng ta có tính được độ lớn của lực Acsimet không? Các bạn cùng sang thí nghiệm 2.

Thí nghiệm 2: Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Acsimet

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV phát phiếu học tập số 2, hướng dẫn HS làm thí nghiệm 2 và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2.
- Sau khi rút ra CT độ lớn của lực Acsimet, GV mở rộng thêm kiến thức cho HS: Lực đẩy Acsimet không chỉ xuất hiện trong chất lỏng mà còn xuất hiện trong không khí.

VD: Lực đẩy Acsimet của chất khí giúp nâng khinh khí cầu lên cao.

*Thực hiện nhiệm vụ 

- HS hoạt động theo nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.

- Các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập số 2: (Câu trả lời ở phần mục c. Sản phẩm).

*Báo cáo, thảo luận

GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm của nhóm và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2.

*Kết luận, nhận định

- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét và chốt kiến thức (bên cột nội dung).

- GV dẫn dắt chuyển sang phần nội dung tiếp theo: Qua 2 thí nghiệm vừa làm, chúng ta đã tìm hiểu xong về lực đẩy của chất lỏng lên vật đặt trong nó. Bây giờ chúng ta cùng sang phần tiếp theo II.

2.2 Hoạt động 2.2: Tìm điều kiện định tính để một vật nổi hay chìm trong một chất lỏng. (25 phút)
a. Mục tiêu

- HS biết được điều kiện định tính để một vật nổi hay chìm trong một chất lỏng.

- HS giải thích được một số hiện tượng vật nổi, vật chìm.

b. Nội dung

- GV đặt câu hỏi khơi gợi vấn đề: Vì sao một khúc gỗ lớn nổi được trong nước trong khi một viên bi thép nhỏ hơn nhiều lại bị chìm?  - GV cho HS làm thí nghiệm 3: 

Các bước tiến hành

+ Lần lượt thả miếng nhựa, miếng sắt, miếng nhôm, khối gỗ, viên nước đá, dầu ăn vào cốc nước.

+ Quan sát và rút ra nhận xét vật nào nổi và vật nào chìm.

+ Dựa vào bảng 14.1, rút ra mối liên hệ giữa khối lượng riêng của nước với khối lượng riêng của vật nổi, vật chìm.
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Chitrén Khdi lugng riéng Chitléng Khéi lugng
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Lead (Chi) 11300 Mercury (Thuyngan) | 13600
imn (sat) 7800 Nuoc 1000
o™ | 2700 | Ddusn Knoang 800
Gold (Vang) 19300 Rugu 790
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- GV liên hệ thực tế nói về tàu ngầm giúp học sinh hiểu hơn về ứng dụng của điều kiện định tính để một vật nổi hay chìm trong một chất lỏng.

c. Sản phẩm

Dự đoán câu trả lời của học sinh:

- Trả lời câu hỏi đặt vấn đề: 

Cách 1: Một vật trong chất lỏng sẽ chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Acsimet. Do đó, một khúc gỗ lớn nổi được trong nước vì trọng lượng của khúc gỗ nhỏ hơn lực đẩy Acsimet của nước, còn trọng lượng của viên bi thép lớn hơn lực đẩy Acsimet của nước nên nó chìm.

Cách 2: Khúc gỗ nổi lên được trong nước là do khối lượng riêng của nó nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Còn viên bi thép có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước nên nó chìm xuống.

- Phần thí nghiệm: Kết quả thí nghiệm cho thấy:

+ Các vật nổi: khối gỗ, viên nước đá, dầu ăn.

+ Các vật chìm: miếng nhựa, miếng sắt, miếng nhôm.

- Các vật nổi có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước, các vật chìm có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.

II. Điều kiện định tính để một vật nổi hay chìm trong một chất lỏng

- Vật nổi lên khi khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng: dv < dl.

- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi khối lượng riêng của vật bằng khối lượng riêng của chất lỏng: dv = dl.

- Vật chìm xuống khi khối lượng riêng của vật lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng: dv > dl.

d. Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV dẫn dắt HS tới tình huống có vấn đề: Trong thực tế chúng ta thấy rằng, một khúc gỗ lớn có thể nổi được trong nước nhưng một viên bi thép lại bị chìm dưới nước. Các em hãy cho cô biết: Vì sao một khúc gỗ lớn nổi được trong nước trong khi một viên bi thép nhỏ hơn nhiều lại bị chìm?

- Sau khi HS trả lời, GV dẫn dắt: Có bạn thấy rằng vật nổi hay vật chìm là do trọng lượng và độ lớn lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật khác nhau. Có bạn thấy rằng, vật nổi hay chìm là do khối lượng riêng của chất. Vậy, bây giờ chúng ta cùng nhau làm thí nghiệm khảo sát điều kiện vật nổi hay vật chìm trong một chất lỏng.

- GV yêu cầu HS làm thí nghiệm 3 theo nhóm: 

Các bước tiến hành

+ Lần lượt thả miếng nhựa, miếng sắt, miếng nhôm, khối gỗ, viên nước đá, dầu ăn vào cốc nước.

+ Quan sát và rút ra nhận xét vật nào nổi và vật nào chìm.

+ Dựa vào bảng 14.1, rút ra mối liên hệ giữa khối lượng riêng của nước với khối lượng riêng của vật nổi, vật chìm.
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- GV liên hệ thực tế nói về tàu ngầm: Trên tàu ngầm có nhiều khoang kín chứa nước. Có thể dùng máy bơm để bơm nước vào các khoang này hoặc đẩy bớt nước ra để làm thay đổi trọng lượng của tàu, giúp cho tàu có thể chìm xuống.

*Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ tìm câu trả lời cho phần dẫn dắt:

(Câu trả lời ở mục c. Sản phẩm).

- HS lắng nghe, tiếp nhận kiến thức và làm thí nghiệm 3 theo nhóm.

- HS tiếp nhận kiến thức liên hệ thực tế của GV.

*Báo cáo, thảo luận

- GV mời một vài HS trả lời câu hỏi phần dẫn dắt.

- GV mời đại diện HS theo nhóm báo cáo kết quả làm thí nghiệm 3.

*Kết luận, nhận định

- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV kết luận và dẫn dắt sang phần: Vận dụng.
3. Hoạt động 3: Vận dụng (dự kiến thời gian: 20 phút)
a. Mục tiêu: HS rèn luyện kiến thức vừa học trong bài.

b. Nội dung

GV phát phiếu học tập số 3 học sinh hoạt động cá nhân.

c. Sản phẩm

Câu trả lời của HS trong phiếu học tập số 3.

Đáp án phiếu học tập số 3

Câu 1: Đáp án D.

Câu 2: Đáp án C.

Câu 3: Đáp án C.

Vì hai vật này đều chìm dưới nước và chúng có thể tích bằng nhau nên thể tích của phần chất lỏng bị chúng chiếm chỗ là như nhau dẫn tới lực đẩy Acsimet tác dụng vào hai vật bằng nhau.

Câu 4: Khi miếng đất nặn được nặn thành vật như hình 15.7b (kiểu dạng như chiếc thuyền) thì thể tích của nó chìm trong nước tăng lên dẫn đến lực đẩy Ác si mét tăng lên, khi đó lực đẩy Ác - si - mét lớn hơn trọng lượng của vật dẫn đến vật nổi trên nước.

Câu 5: 

Trọng lượng của vật là: P = dvật . Vvật
Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là: 

FA = dchất lỏng. Vchất lỏng bị vật chiếm chỗ
Khi một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì Vchất lỏng bị vật chiếm chỗ = Vvật
Mà khi vật nổi lên thì dvật < dchất lỏng 
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Còn khi vật chìm xuống thì dvật > dchất lỏng 
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d. Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV phát phiếu học tập số 3 cho từng HS, yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu.

*Thực hiện nhiệm vụ 

HS suy nghĩ tìm câu trả lời hoàn thành phiếu học tập số 3.

*Báo cáo, thảo luận

GV mời một vài HS trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.

(GV có thể thu bài làm của HS chấm để đánh giá mức độ hiểu bài).

*Kết luận, nhận định

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV chốt đáp án đúng.

- GV hướng dẫn HS về nhà:

+ Ôn lại bài cũ.

+ Đọc bài 16: Áp suất
Phụ lục

Phiếu học tập số 1

1. Thí nghiệm 1: Khảo sát tác dụng của chất lỏng lên các vật đặt trong nó.

Các em làm thí nghiệm theo các bước sau:

+ Lắp đặt dụng cụ như hình 15.2a.

+ Treo khối nhôm vào lực kế. Đọc số chỉ P của lực kế (hình 15.2a).

+ Dịch chuyển từ từ khối nhôm để nó chìm hoàn toàn trong nước. Theo dõi sự thay đổi số chỉ của lực kế. Giữ lực kế sao cho khối nhôm chưa chạm đáy. Đọc số chỉ P1 của lực kế (hình 15.2b).
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+ Trả lời câu hỏi:

∙ So sánh các giá trị P và P1, thảo luận và rút ra hướng của lực do nước tác dụng lên khối nhôm.

∙ Nêu nhận xét về sự thay đổi độ lớn của lực này khi thể tích phần chìm của khối nhôm tăng dần.

+ Lặp lại các bước trên với rượu (hoặc nước muối).

2. Từ kiến thức rút ra ở phần thí nghiệm, các bạn trả lời câu hỏi sau:

Câu 1: Em hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài, áp dụng kiến thức vừa học: Vì sao khi xô nước còn chìm trong nước ta thấy nhẹ hơn khi nó đã được kéo lên khỏi mặt nước?

Câu 2: Nêu ví dụ về lực đẩy Acsimet trong thực tế.

Câu 3: Biểu diễn lực đẩy Acsimet tác dụng vào vật đặt trong chất lỏng (hình 15.4).
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Phiếu học tập số 2

1. Thí nghiệm 2: Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Acsimet.

Các em làm thí nghiệm theo các bước sau:

1. Lắp đặt dụng cụ như hình 15.5a, đổ đầy nước vào bình tràn, treo cốc A chưa đựng nước và khối nhôm vào lực kế. Đọc số chỉ P1 của lực kế.

2. Nhúng khối nhôm vào bình tràn để khối nhôm chìm 
[image: image12.wmf]1
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 trong nước, nước từ bình tràn chảy vào cốc B (hình 15.5b). Đọc số chỉ P2 của lực kế.

3. Đổ nước từ cốc B vào cốc A (hình 15.5 c). Đọc số chỉ P3 của lực kế.

4. So sánh số chỉ của lực kế khi đổ nước từ cốc B vào cốc A với số chỉ của lực kế khi khối nhôm chưa được nhúng chìm trong nước.

5. Lặp lại các bước thí nghiệm trên khi nhúng khối nhôm chìm hoàn toàn trong nước.

6. Rút ra nhận xét về mối liên hệ giữa độ lớn của lực đẩy Acsimet và thể tích phần chìm trong nước của khối nhôm.

7. Lặp lại các bước các bước từ 1 đến 6 với rượu hoặc nước muối.
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2. Từ kiến thức rút ra ở phần thí nghiệm, các bạn trả lời câu hỏi sau:

Câu 1: Trong trường hợp nào sau đây, nhấn vật xuống đáy bể nước dễ dàng hơn?

+ Nhấn một chai nhựa rỗng có thể tích 500 mL được nút kín.

+ Nhấn một chai nhựa rỗng có thể tích 5 L được nút kín.

Câu 2: Thả hai vật hình hộp có kích thước giống nhau, một vật bằng gỗ và một vật bằng sắt vào trong nước (hình 15.6). So sánh lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật.

[image: image14.png]) Vit lim bing b) Vit lam bing
5 thi trong nude it tha ong made
Hinh 15.6




Phiếu học tập số 3

Câu 1: Lực đẩy Ac si mét phụ thuộc vào các yếu tố:

A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.

C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 2: Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA= d.V. Ở hình vẽ bên thì V là thể tích nào?
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A. Thể tích toàn bộ vật.

B. Thể tích chất lỏng.

C. Thể tích phần chìm của vật.

D. Thể tích phần nổi của vật.

Câu 3: 10 cm3 nhôm (có trọng lượng riêng 27000 N/m3) và 10 cm3 (trọng lượng riêng 13000 N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?

A. Nhôm.
B. Chì.

C. Bằng nhau.

D. Không đủ dữ liệu kết luận.

Câu 4: Thả một miếng đất nặn vào nước thì bị chìm, hình 15.7a. Vì sao cũng số lượng đất nặn ấy được nặn thành vật như hình 15.7b thì lại nổi trên nước?
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Câu 5: Tại cùng một nơi trên mặt đất, trọng lượng của một vật tỉ lệ với khối lượng của nó. Chứng minh rằng khi thả một khối đặc trong chất lỏng thì:

- Vật chìm xuống nếu trọng lượng của nó lớn hơn lực đẩy Acsimet do chất lỏng tác dụng lên nó.

- Vật nổi lên nếu trọng lượng của nó nhỏ hơn lực đẩy Acsimet do chất lỏng tác dụng lên nó.

Ngày soạn: 17/11/2023
BÀI 16: ÁP SUẤT

Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. Mục tiêuSP Tin 6 Anh Nguyet + Pham Huy
1. Về kiến thức

- Dùng dụng cụ thực hành, khẳng định được: áp suất sinh ra khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt, áp suất = áp lực/diện tích bề mặt.

- Liệt kê được một số đơn vị đo áp suất thông dụng.

- Thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.

2.Về năng lực 

2.1. Năng lực chung

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:

- Tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi.

- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, phối hợp các bạn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao. Trình bày câu trả lời/ bài thảo luận của nhóm trước lớp.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Suy nghĩ, tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi GV đưa ra, tìm cách giải quyết vấn đề phát sinh khi làm thí nghiệm 

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực KHTN của học sinh như sau:

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được định nghĩa, tác dụng của áp lực lên mặt bị ép và những yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng này.

- Tìm hiểu tự nhiên: Tiến hành thí nghiệm, rút ra nhận xét áp suất sinh ra khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt, áp suất = áp lực/diện tích bề mặt.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.

3. Về phẩm chất
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:

- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực, chăm chỉ đọc tài liệu tham khảo, đoàn kết với các bạn trong lớp qua các hoạt động học tập.

- Trung thực: Cẩn thận trong thực hành và ghi chép kết quả.
- Trách nhiệm: Trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy.
- Hình vẽ và đồ thị trong SGK: Hình ảnh người kéo xe chở hàng; Hình ảnh khối gỗ đặt trên mặt sàn; Hình ảnh các cách đặt khối kim loại;…
- Máy chiếu, máy tính (nếu có).
2. Học sinh:

- HS mỗi nhóm: Bộ thí nghiệm tìm hiểu về áp suất: các khối kim loại hình hộp chữ nhật giống nhau, chậu cát mịn.
- HS cả lớp: Hình vẽ liên quan đến nội dung bài học và các dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua những ví dụ mà GV đưa ra để định hướng HS xác định được mục tiêu của bài học, dẫn đến nhu cầu tìm hiểu “lực tác dụng lên diện tích bị ép” và cách xác định lực này.

b. Nội dung: GV cho HS dựa vào ví dụ, bước đầu thảo luận về áp lực.

c. Sản phẩm: HS trả lời được những câu hỏi mà GV đưa ra để thảo luận về áp lực.

d. Tổ chức thực hiện: 

*Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi ở hoạt động Mở đầu (SGK – tr82): Khi láng sân xi măng, vữa trên sân chưa khô hẳn, nếu đi trực tiếp trên đó thì sẽ để lại các vết chân lún sâu. Để tránh hỏng mặt sân, người ta thường đặt những tấm ván trên mặt sân để đi trên đó. Vì sao người ta lại làm như vậy?

- GV có thể cung cấp thêm các tình huống khác, ví dụ:

+ Có hai chiếc ba lô đựng cùng các đồ dùng như nhau, nhưng một chiếc quai đeo mảnh, một chiếc quai đeo to bản. Trong trường hợp nào đeo ba lô thấy dễ chịu hơn? Vì sao?

+ Có một khối gạch (hoặc gỗ) đặt lên một miếng bọt xốp theo các cách khác nhau. Vì sao độ lún của miếng xốp trong hai trường hợp lại khác nhau?

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS lắng nghe ví dụ và đưa ra câu trả lời.

*Báo cáo, thảo luận

- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.

(câu trả lời của HS có thể liên quan đến các nguyên nhân: lực tác dụng lên sàn, lên vai hoặc lên miếng bọt xốp là khác nhau; diện tích ép lên sàn, lên vai hoặc lên miếng bọt xốp là khác nhau,…)

*Kết luận, nhận định

GV tiếp nhận câu trả lời dẫn dắt HS vào bài: Để trả lời câu hỏi này chúng ra vào bài học ngày hôm nay: Bài 16: Áp suất.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khái niệm áp lực (dự kiến thời gian: 35 phút)
a. Mục tiêu: HS nêu khái niệm áp lực và lấy được ví dụ về áp lực.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nghiên cứu theo các hoạt động trong SGK để nêu được khái niệm áp lực và lấy được ví dụ về áp lực.

c. Sản phẩm: 

- HS trả lời được nội dung liên quan đến 2 yếu tố của áp lực, phát hiện ra được áp lực trong các trường hợp đã cho và lấy được ví dụ về áp lực.

- HS hoàn thành Phiếu học tập số 1.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Tìm hiểu khái niệm áp lực

Lớp:

Tên thành viên:

1. Đọc tài liệu và trả lời các câu hỏi:

- Áp lực là gì?

- Làm thế nào nhận ra được đâu là áp lực?

2. Trong số các lực cho dưới đây, lực nào là áp lực? Vì sao?

a) Lực tương tác của hai nam châm
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b) Lực của tay tác dụng lên lò xo
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c) Lực tác dụng của thùng hàng lên mặt sàn
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3. Hãy lấy ví dụ về áp lực trong thực tế (Câu hỏi 1 SGK – tr82)


I. ÁP LỰC

*Trả lời Phiếu học tập số 1:

1. HS nêu khái niệm áp lực và nhận ra được hai yếu tố của áp lực (có diện tích bị ép và có lực tác dụng theo phương vuông góc với diện tích bị ép).

2. Trong ba trường hợp đã cho, chỉ có trường hợp c, lực có phương vuông góc với diện tích bị ép (mặt sàn) là áp lực.

3. Câu hỏi 1 (SGK – tr82): Lực của búa tác dụng vuông góc với mũ đinh, lực tác dụng của cuốn sách đặt trên bàn, xe ô tô di chuyển trên đường tạo một áp lực lên mặt đường, lực của đoàn tàu tác dụng lên đường ray,…

*Trả lời Câu hỏi 2 (SGK – tr82)

a) Lực do người tác dụng lên xe kéo: không có diện tích bị ép.

b) Lực do xe kéo tác dụng lên mặt đất: diện tích bị ép là mặt đất và lực do xe tác dụng lên mặt đất có phương vuông góc với mặt đất. Do vậy, lực này là áp lực.

c) Lực do các thùng hàng tác dụng lên xe kéo: diện tích bị ép là sàn xe và lực do thùng hàng tác dụng lên xe kéo có phương vuông góc với sàn xe. Do vậy, lực này là áp lực.

*Kết luận

- Khi đứng, chân ta tác dụng lên mặt đất một lực ép theo phương vuông góc với mặt đất. Do có trọng lượng nên các vật như tủ, bàn ghế,… tác dụng lực ép lên sàn, có phương vuông góc với mặt sàn. Các lực ép đó được gọi là áp lực.

- Áp lực là lực có phương vuông góc với mặt bị ép.
d. Tổ chức thực hiện:
*Giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 6 – 8 nhóm.

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nghiên cứu SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.

- Các nhóm hoàn thành Phiếu học tập số 1  và báo cáo kết quả trước lớp.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời nội dung Câu hỏi 2 (SGK – tr82)

Ở hình 16.1, lực nào sau đây không phải là áp lực? Vì sao?

a) Lực do người tác dụng lên xe kéo.

b) Lực do xe kéo tác dụng lên mặt đất.

c) Lực do các thùng hàng tác dụng lên xe kéo.
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- Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và kết luận về áp lực, yêu cầu HS ghi bài vào vở.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe GV giảng bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

*Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu khái niệm áp suất (dự kiến thời gian: 25 phút)
a. Mục tiêu: 
- HS nêu được khái niệm áp suất

- HS viết được công thức tính áp suất.

- HS liệt kê được một số đơn vị đo áp suất thông dụng.

- HS sử dụng dụng cụ thực hành, khẳng định được: áp suất sinh ra khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt, áp suất = áp lực/diện tích bề mặt.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS hoàn thành phiếu học tập và tìm hiểu khái niệm áp suất.

c. Sản phẩm: 

- HS rút ra được cách xác định định nghĩa và một số đơn vị áp suất thông dụng.

- HS hoàn thành Phiếu học tập số 2.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Tìm hiểu về độ lớn của lực đẩy

Lớp:

Tên thành viên:

1. Hãy kể tên các dụng cụ thí nghiệm được trình bày trong hình 16.2 trang 83 SGK, đồng thời nêu cách tiến hành thí nghiệm.

2. Hãy tiến hành thí nghiệm, so sánh độ lún trong mỗi trường hợp và rút ra kết luận về sự thay đổi độ lún dây ra bởi áp lực của khối kim loại trên mặt cát khi:

a) Với cùng một áp lực, diện tích bị ép giảm.

b) Với diện tích bị ép không đổi, tăng áp lực.

3. Tác dụng của áp lực lên một đơn vị diện tích bị ép được xác định bằng biểu thức nào?


II. ÁP SUẤT

*Trả lời Câu hỏi 3 (SGK – tr83)

- Áp suất do khối kim loại tác dụng lên cát trong trường hợp ở hình 16.2a nhỏ hơn ở hình 16.2b.

- Áp suất do khối kim loại tác dụng lên cát trong trường hợp ở hình 16.2a nhỏ hơn ở hình 16.2c.

*Kết luận

- Thí nghiệm cho thấy độ lún của cát không chỉ phụ thuộc vào độ lớn của áp lực mà còn phụ thuộc vào diện tích mặt bị ép. Cùng một áp lực, diện tích mặt bị ép càng nhỏ thì độ lún của cát càng lớn. Với cùng một diện tích mặt bị ép, áp lực càng lớn thì độ lún của cát càng lớn.

- Áp suất được tính bằng áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích mặt bị ép, áp suất = áp lực/diện tích mặt bị ép.

- Nếu kí hiệu p là áp suất, F là áp lực, S là diện tích mặt bị ép, ta có: [image: image22.png]


.

- Đơn vị của áp suất là paxcan, kí hiệu là Pa (1 Pa = 1 N/m2).

- Một số đơn vị đo áp suất khác thường dùng: bar, atm, mmHg,…

- Để đo áp suất, người ta dùng áp kế.

d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức thảo luận cả lớp: Hãy dự đoán xem tác dụng của áp lực phụ thuộc vào các yếu tố nào.

+ Gợi ý: Phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép.

- GV yêu cầu HS làm việc với Phiếu học tập số 2.

- Các nhóm thảo luận, nghiên cứu SGK, tiến hành thí nghiệm và hoàn thành Phiếu học tập số 2.

+ Dụng cụ thí nghiệm: các khối kim loại hình hộp chữ nhật giống nhau, chậu cát mịn.

+ Tiến hành thí nghiệm: 

Bước 1: Đặt khối kim loại lên mặt cát và đo độ lún của cát ở mỗi trường hợp sau:

a. Một khối kim loại nằm ngang.

b. Một khối kim loại thẳng đứng.

c. Hai khối kim loại chồng lên nhau.
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Bước 2: So sánh độ lún trong mỗi trường hợp và rút ra kết luận về sự thay đổi độ lún gây ra bởi áp lực của khối kim loại trên mặt cát khi:

Với cùng một áp lực, giảm diện tích bị ép (Hình 16.2a,b).

Với cùng một điện tích bị ép, tăng áp lực (Hình 16.2a,c).

- Các nhóm báo cáo kết quả, GV tổ chức thảo luận để dẫn đến khái niệm áp suất.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nghiên cứu SGK và đặt câu hỏi:

+ Nêu đơn vị của áp suất từ công thức định nghĩa.

+ Kể tên một số đơn vị áp suất thông dụng.

- GV có thể giới thiệu một số máy đo áp suất: máy đo áp suất khí quyển, máy đo áp suất ga dùng trong gia đình, máy đo huyết áp,… và yêu cầu HS đọc tên đơn vị đo sử dụng trong các máy đó.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, trả lời nội dung Câu hỏi 3 (SGK – tr83)

So sánh áp suất do khối kim loại tác dụng lên cát trong trường hợp ở Hình 16.2a với 16.2b và 16.2c.

- Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và kết luận về áp suất, yêu cầu HS ghi bài vào vở.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin SGK, tiến hành thí nghiệm, chăm chú nghe GV giảng bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

*Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2.3. Các cách làm tăng, giảm áp suất (dự kiến thời gian: 20 phút)
a. Mục tiêu: HS thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu SGK để nêu được các cách làm tăng, giảm áp suất.

c. Sản phẩm: HS rút ra được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.

III. TĂNG GIẢM ÁP SUẤT

*Trả lời Câu hỏi 4 (SGK – tr84)

a. Các mũi đinh đều được vuốt nhọn để giảm diện tích mặt bị ép nhằm tăng áp suất tác dụng lên mặt tiếp xúc, để việc đóng đinh được dễ dàng hơn.

b. - Phần lưỡi dao thường được mài mỏng để giảm diện tích mặt bị ép nhằm tăng áp suất tác dụng lên mặt tiếp xúc, để việc thái thức ăn dễ dàng hơn.

- Khi thái thức ăn, nhiều khi ta cần tăng lực tác dụng lên dao để tăng áp suất tác dụng lên mặt tiếp xúc, để việc thái thức ăn dễ hơn.

c. Khi làm phẳng nền nhà lát vữa xi măng, người thợ lại cần dùng giày đế phẳng và rộng để làm tăng diện tích mặt bị ép nhằm giảm áp suất tác dụng lên mặt tiếp xúc, để người thợ không để lại vết sâu trên nền nhà.

*Kết luận

- Để tăng áp suất tác dụng lên mặt bị ép, ta có thể:

+ Giữ nguyên áp lực, giảm diện tích mặt bị ép.

+ Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, tăng áp lực.

+ Đồng thời tăng áp lực và giảm diện tích mặt bị ép.
d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức thảo luận cả lớp: Trong một số trường hợp, áp suất tác dụng lên một diện tích mặt bị ép càng lớn thì càng có hại, khi đó ta cần giảm áp suất. Ngược lại, trong một số trường hợp, ta cần tăng áp suất. Vậy làm thế nào để tăng hoặc giảm áp suất?

+ GV gợi ý: Dựa vào công thức tính áp suất [image: image25.png]


.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nghiên cứu SGK và trả lời nội dung Câu hỏi 4 (SGK – tr84)

a. Vì sao các mũi đinh đều được làm nhọn (hình 16.4a)?
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b. Vì sao phần lưỡi dao thường được mài mỏng (hình 16.4b)? Vì sao khi thái thức ăn, nhiều khi ta cần tăng lực tác dụng lên dao?

[image: image27.png][/ = |

a) Nhimg chiée dinh b) Con dao ¢) Lam phing nén xi ming

Hinh 16.4




c. Vì sao khi làm phẳng nền nhà lát vữa xi măng, người thợ lại cần dùng giày đế phẳng và rộng (hình 16.4c)?
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- Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và kết luận về cách tăng, giảm áp suất, yêu cầu HS ghi bài vào vở.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin SGK, tiến hành thí nghiệm, chăm chú nghe GV giảng bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

*Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (dự kiến thời gian: 35 phút)
a. Mục tiêu:  HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời.

c. Sản phẩm: HS đưa ra được các đáp án đúng.

	1 - A
	2 - C
	3 – B
	4 – B
	5 - D


Mở đầu (SGK – tr82)

Người ta làm như vậy để làm giảm áp suất của người tác dụng lên mặt sân xi măng sẽ làm giảm được độ lún trên bề mặt xi măng khi người đi qua.

Luyện tập (SGK – tr84)

- Trường hợp Hình 16.3a:

Diện tích bề mặt bị ép là S1 = 1.1 = 1 m2
Áp suất khối gỗ tác dụng lên mặt sàn là: [image: image30.png]


 N/m2.

- Trường hợp Hình 16.3b:

Diện tích bề mặt bị ép là S1 = 1.2 = 2 m2.

Áp suất khối gỗ tác dụng lên mặt sàn là: [image: image32.png]


 N/m2.

d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1: Áp lực là:

A. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

B. Lực ép có phương song song với mặt bị ép.

C. Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.

D. Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.

Câu 2: Đơn vị của áp lực là:

A. N/m2 .       

B. Pa.        


C. N.        

D. N/cm2.

Câu 3: Muốn tăng áp suất thì:

A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.

B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.

C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.

D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.

Câu 4: Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104 N/m2. Diện tích của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Trọng lượng của người đó là:

A. 51N.


B. 510N.


C. 5100N.

D. 5,1.104N.

Câu 5: Biết thầy Giang có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất thầy Giang tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân

A. 1 Pa.


B. 2 Pa.


C. 10 Pa.

D. 100 000 Pa.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi ở phần Mở đầu (SGK – tr82), Luyện tập (SGK – tr84).

Mở đầu (SGK – tr82)

Khi láng sân xi măng, vữa trên sân chưa khô hẳn, nếu đi trực tiếp trên đó thì sẽ để lại các vết chân lún sâu. Để tránh hỏng mặt sân, người ta thường đặt những tấm ván trên mặt sân để đi trên đó. Vì sao người ta lại làm như vậy?

Luyện tập (SGK – tr82)

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước 1m x 1 m x 2 m và có trọng lượng 200 N. Tính áp suất khối gỗ tác dụng lên mặt sàn trong hai trường hợp ở hình 16.3.

[image: image33.png]a)

2m

b)

Hinh 16.3. Khdi gd
diit trén miit sin

2m




*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
*Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập và chuyển sang nội dung vận dụng.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải một số bài tập vận dụng liên quan.

- Thảo luận được công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.

b. Nội dung: GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS suy nghĩ trả lời.

c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức về áp suất để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

Vận dụng (SGK – tr84)

Ví dụ các trường hợp cần tăng áp suất:

+ Ngày tết xếp bánh chưng ra mặt bàn và dùng vật nặng đè lên làm tăng áp lực lên bánh, tạo áp suất lớn ép cho bánh ráo nước, dền ngon hơn.

+ Khi đóng đinh vào tường ta thường đóng mũi đinh vào tường mà không đóng mũ (tai) đinh vào tường vì khi đóng mũi đinh vào tường sẽ làm giảm diện tích mặt bị ép nhằm tăng áp suất tác dụng lên tường giúp đinh xuyên vào tường được dễ hơn.

- Ví dụ các trường hợp cần giảm áp suất:

+ Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường để tăng diện tích mặt ép nhằm giảm áp suất tác dụng lên mặt đất.

+ Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm, người đỡ đau lưng hơn khi nằm trên phản gỗ vì đệm mút dễ biến dạng làm tăng diện tích tiếp xúc giúp giảm áp suất tác dụng lên thân người.

d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để thảo luận nội dung Vận dụng (SGK – tr84)

Tìm ví dụ trong thực tế về những trường hợp cần tăng hoặc giảm áp suất và giải thích cách làm tăng hay giảm áp suất trong những trường hợp đó.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
*Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho nội dung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập và kết thúc tiết học.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại kiến thức đã học ở bài 16.
- Hoàn thành các bài tập trong Sách bài tập Khoa học tự nhiên 8.

- Xem trước nội dung Bài 17. Áp suất chất lỏng và chất khí.
Ngày soạn: 18/11/2023
BÀI 17: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

Thời gian thực hiện: 4tiết

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

- Nêu được áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng. Lấy ví dụ minh họa.

- Thực hiện được thí nghiệm để chứng tỏ tồn tại áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương.

- Mô tả được sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi áp suất đột ngột.

- Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống (ví dụ như: giác mút, bình xịt, tàu đệm khí).
2. Về năng lực

2.1. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, để tìm hiểu về áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đểu có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và giải quyết vấn đề trong các hoạt động thí nghiệm, đưa ra các câu trả lời cho các câu hỏi.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nhận biết được áp suất có cả trong chất lỏng và chất khí, áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.
- Tìm hiểu tự nhiên: Chứng tỏ được sự tồn tại của áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Áp dụng kiến thức áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển để giải thích một số hiện tượng liên quan trong đời sống và ứng dụng về áp suất không khí trong các dụng cụ như giác mút, bình xịt, tàu đệm khí.
3. Về phẩm chất

- Có niềm say mê, hứng thú với việc tìm tòi kiến thức mới liên quan tới áp lực và áp suất trên một bề mặt.
- Chăm học, chịu khó tìm tòi kiến thức mới liên quan tới áp suất chất lỏng và áp suất khí quyển.
- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các phép toán.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên:

- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy.
- Hình vẽ và đồ thị trong SGK: Hình ảnh vật được đặt trên mặt bàn; Hình ảnh bình đựng chất lỏng; Hình ảnh quả bóng cao su chứa nước;…
- Bộ thí nghiệm nghiên cứu áp suất do chất lỏng gây ra trên đáy bình, thành bình và các vật ở trong nó: ống trụ rỗng và một miếng bìa cứng; Bộ thí nghiệm đo áp suất chất lỏng truyền đi theo các hướng khác nhau.
- Máy chiếu, máy tính (nếu có).
2. Học sinh:

- HS mỗi nhóm: Bộ thí nghiệm tìm hiểu về áp suất khí quyển: cốc chứa nước, tờ giấy không thấm nước, ống thủy tinh nhỏ hở hai đầu.
- HS cả lớp: Hình vẽ liên quan đến nội dung bài học và các dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua những ví dụ mà GV đưa ra để định hướng HS xác định được mục tiêu của bài học, dẫn đến thảo luận về tác dụng lực của nước lên thành bình chứa nó.

b. Nội dung: GV cho HS dựa vào ví dụ, bước đầu thảo luận về áp suất chất lỏng và chất khí.

c. Sản phẩm: HS trả lời được những câu hỏi mà GV đưa ra để thảo luận về áp suất chất lỏng và chất khí.

d. Tổ chức thực hiện: 

*Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS thực hành và thảo luận câu hỏi ở hoạt động Mở đầu (SGK – tr85): Đổ đầy nước vào một quả bóng cao su và buộc kín đầu bóng, khi đó quả bóng căng lên. Nếu ấn tay vào quả bóng, ta có thể cảm nhận được một lực đẩy tác dụng lên ngón tay hoặc nếu bóp quá mạnh quả bóng có thể bị vỡ. Vì sao như vậy?

- GV cũng có thể cung cấp thêm các tình huống khác, ví dụ:

+ Điều gì xảy ra khi lấy tay nhấn quả bóng cao su xuống dưới đáy cốc? Giải thích hiện tượng?

+ Khi chọc thủng các lỗ bên thành chai Lavie chứa đầy nước ta thấy nước phun ra. Vì sao?

+ Ở một số công viên của nước ngoài, người ta để các quả bóng chứa nước có các lỗ cho trẻ em chơi. Vì sao nước lại phun ra ngoài?

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS lắng nghe ví dụ và đưa ra câu trả lời.

*Báo cáo, thảo luận

- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.

(Câu trả lời của HS có thể liên quan đến các thuật ngữ: do có nước nên phải ấn lực mạnh lên quả bóng; do nước đẩy quả bóng đi lên; do nước mạnh nên nó phải phun ra ngoài;…)

*Kết luận, nhận định

GV tiếp nhận câu trả lời dẫn dắt HS vào bài: Để trả lời câu hỏi này chúng ra vào bài học ngày hôm nay: Bài 17: Áp suất chất lỏng và chất khí.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu áp suất do chất lỏng gây ra trên đáy bình, thành bình và các vật ở trong nó (dự kiến thời gian: 20 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận biết được chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong nó.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS nghiên cứu theo các hoạt động trong SGK để tìm hiểu về chất lỏng gây ra áp suất lên thành bình, đáy bình và các vật ở trong nó.

c. Sản phẩm: HS dự đoán cũng như kết luận về sự tồn tại áp suất chất lỏng.

I. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

1. Chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong nó

*Trả lời Câu hỏi 1 (SGK – tr85)

Một chất lỏng đựng trong bình chứa có gây ra áp suất lên đáy bình vì nó có trọng lượng.

[image: image48.png]


*Trả lời Câu hỏi 2 (SGK – tr86)

Khi lấy tay bóp giữa quả bóng làm lượng nước dồn về hai đầu bóng nên áp suất ở hai đầu bóng tăng lên làm cho nó bị căng phồng.

*Kết luận

- Khi đặt một vật trên bàn, do có trọng lượng, vật sẽ tác dụng một áp suất lên 
mặt bàn (hình 17.1).
- Một khối chất lỏng đựng trong bình chứa, do có trọng lượng nên cũng gây ra 
áp suất lên đáy bình (hình 17.2). Chiều cao của khối chất lỏng trong bình càng [image: image49.png]Hinh 17.1. Mot vit dugc dit trén Hinh 17.2. Binh dymg chdt long Hinh 17.3. Qua bong cao su
mit bin chira me
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lớn, trọng lượng của nó càng lớn nên áp 
suất của nó tác dụng lên đáy bình 
càng lớn. Nói cách khác, áp suất chất lỏng tăng theo 
độ sâu.

- Áp suất chất lỏng cũng tác dụng lên cả thành bình 
chứa nó (hình 17.3).
d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm áp suất và đặt 
câu hỏi thảo luận: Một vật đặt trên mặt sàn sẽ tác dụng áp suất lên mặt sàn. Vậy khối chất lỏng đựng trong bình chứa có tác dụng áp suất lên đáy bình và thành bình hay không? Làm thế nào để biết được điều đó?

- GV gợi ý một số phương án thí nghiệm, yêu cầu HS dự đoán hiện tượng để trả lời nội dung Câu hỏi 1 (SGK – tr85)

+ Một số phương án thí nghiệm
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+ Câu hỏi 1 (SGK – tr85)

Một chất lỏng đựng trong bình chứa có gây ra áp suất lên đáy bình không? Vì sao?

- GV yêu cầu các nhóm HS tiến hành thí nghiệm, kiểm tra dự đoán để rút ra kết luận: Chất lỏng tác dụng áp suất lên đáy bình và thành bình.

- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi: Vậy chất lỏng có gây ra áp suất lên các vật ở trong lòng chất lỏng hay không? Hãy lấy ví dụ chứng tỏ điều này.

+ Gợi ý: Người thợ phải mặc áo lặn khi ở trong nước, vật có thể nổi trong nước do nước tác dụng áp suất lên nó,…
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- GV yêu cầu HS đọc phương án thí nghiệm ở hình 17.5 (SGK – tr86): Lấy một ống trụ rỗng và một miếng bìa cứng không thấm nước to hơn miệng ống để làm đáy. Gắn một sợi dây vào miếng bìa. Dùng tay kéo sợi dây để miếng bìa đậy kín ống (hình 17.5a). Nhấn ống vào trong nước rồi buông tay kéo sợi dây, miếng bìa vẫn không rời khỏi đáy ống kể cả khi quay ống theo các phương khác nhau (hình 17.5b).

- GV tiến hành thí nghiệm yêu cầu HS quan sát, so sánh với dự đoán và yêu cầu HS trả lời nội dung Câu hỏi 2 (SGK – tr86)
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Vì sao khi bóp ở giữa quả bóng thì hai đầu quả bóng ở Hình 17.4 lại căng tròn?

- Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và kết luận về áp suất do chất lỏng gây ra 
trên đáy bình, thành bình và các vật ở trong nó, yêu cầu HS ghi bài vào vở.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin SGK, quan sát thí  nghiệm, chăm chú nghe GV giảng 
bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

*Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu sự truyền áp suất trong lòng chất lỏng (dự kiến thời gian: 15 phút)
a. Mục tiêu: HS nêu được áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng; lấy được ví dụ minh họa.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS hoàn thành phiếu học tập và tìm hiểu sự truyền áp suất trong chất lỏng.

c. Sản phẩm: 

- HS rút ra được sự truyền áp suất trong lòng chất lỏng và nêu ví dụ.

- HS hoàn thành Phiếu học tập số 1.

I. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

2. Sự truyền áp suất chất lỏng

*Trả lời Phiếu học tập số 1

+ Từ số chỉ của 3 áp kể, ta thấy áp suất tác dụng từ bên ngoài được truyền đi theo các hướng khác nhau. Tại cùng một độ sâu của chất lỏng, các giá trị áp suất này là như nhau.

+ Nguyên tắc hoạt động của máy nén thủy lực: Khi tác dụng lực f lên diện tích s, tác là đã tác dụng một áp suất từ bên ngoài lên chất lỏng. Áp suất này được truyền đi nguyên vẹn, tác dụng lực F lên diện tích S. Chênh lệch giữa s và S càng nhiều thì chênh lệch giữa f và F càng lớn. Vì vậy chỉ cần tác dụng lực f có giá trị nhỏ cũng có thể gây ra lực F có giá trị lớn.

+ Câu hỏi 3 (SGK – tr86):  Các ví dụ về áp suất tác dụng từ bên ngoài lên chất lỏng được truyền nguyên vẹn theo mọi hướng: Bóp ống thuốc đánh răng, Đài phun nước, Hệ thống phanh thủy lực,…

*Kết luận

- Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.

d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt vấn đề, đưa ra các ví dụ và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để đưa ra dự đoán:

+ Một quả bóng bay nhỏ chứa đầy nước. Nếu chọc các lỗ nhỏ trên bóng và dùng tay bóp bóng mạnh, nhẹ thì điều gì sẽ xảy ra?

+ Đổ nước vào xilanh, phía dưới xilanh có gắn quả bóng bay, sau đó đục lỗ trên quả bóng và dùng tay ấn pittong của xilanh thì điều gì xảy ra?

+ Đổ nước vào chai nhựa, bên thành chai có đục các lỗ nhỏ thì điều gì xảy ra?

- Sau khi các nhóm đưa ra dự đoán, GV tiến hành thí nghiệm đối chiếu với dự đoán của HS.

- GV yêu cầu HS thảo luận: Hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm trên chứng tỏ điều gì?

+ Gợi ý: nước sẽ phun ra các lỗ, bóp càng mạnh thì nước phun ra càng mạnh.

- GV thông báo và kết luận: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng.

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 – 5 người, hoàn thành Phiếu học tập số 1.

- Sau khi các nhóm hoàn thành và trình bày phiếu học tập số 1 trước lớp, GV nhận xét và kết luận về sự truyền áp suất trong lòng chất lỏng, yêu cầu HS ghi bài vào vở.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin SGK, tiến hành thí nghiệm, chăm chú nghe GV giảng bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

*Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2.3. Tìm hiểu áp suất khí quyển (dự kiến thời gian: 25 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ tồn tại áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu SGK để tìm hiểu về áp suất khí quyển.

c. Sản phẩm: 

- HS thực hiện được thí nghiệm và rút ra được kiến thức về áp suất không khí.

- HS hoàn thành Phiếu học tập số 2.

II. ÁP SUẤT CHẤT KHÍ

1. Áp suất khí quyển

*Trả lời Câu hỏi 4 (SGK – tr87)

Không khí có tác dụng áp suất lên thành bình và lên các vật ở trong nó giống như chất lỏng vì không khí có trọng lượng và chiếm toàn bộ thể tích của không gian chứa.

*Kết luận

- Chất khí cũng tác dụng áp suất lên các vật ở trong nó và lên thành bình. Trái Đất được bao quanh bởi khí quyển, một lớp không khí dày cỡ hàng nghìn km. Vì chất khí có trọng lượng nên mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí này, gọi là áp suất khí quyển.

- Áp suất khí quyển cũng tác dụng lên mọi vật và truyền theo mọi hướng.

- Áp suất khí quyển ở gần mặt đất là lớn nhất và có giá trị khoảng 100 000 Pa. Càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm.
d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 – 5 HS, nghiên cứu SGK và trả lời nội dung Câu hỏi 4 (SGK – tr87)

Không khí có tác dụng áp suất lên thành bình và lên các vật ở trong nó giống như chất lỏng không?

- GV phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm và giới thiệu thí nghiệm tìm hiểu về áp suất khí quyển.

+ Dụng cụ thí nghiệm: cốc chứa nước, tờ giấy không thấm nước, ống thủy tinh nhỏ hở hai đầu.

+ Tiến hành thí nghiệm:

Thí nghiệm 1: Đậy kín một cốc nước đầy bằng một tờ giấy không thấm nước. Lộn ngược cốc nước. Quan sát xem nước có chảy ra ngoài không.

Thí nghiệm 2: 

Bước 1: Cầm ống thủy tinh ngập vào nước trong cốc. Nhấc ống lên khỏi mặt nước và quan sát nước trong ống.

Bước 2: Cầm ống thủy tinh ngập vào nước trong cốc, sau đó dùng ngón tay bịt kín đầu trên của ống trước khi nhấc lên. Giữa tay bịt ống, nhấc ống lên khỏi mặt nước, nghiêng ống theo các phương khác nhau. Quan sát nước trong ống.

Bước 3: Giải thích hiện tượng xảy ra.
- GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm 1, thí nghiệm 2 và hoàn thành Phiếu học tập số 2.

- Sau khi các nhóm hoàn thành và trình bày phiếu học tập số 2 trước lớp, GV nhận xét và kết luận về áp suất khí quyển, yêu cầu HS ghi bài vào vở.
*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin SGK, tiến hành thí nghiệm, chăm chú nghe GV giảng bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

*Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2.4. Áp suất trong đời sống (dự kiến thời gian: 20 phút)
a. Mục tiêu: 

- HS mô tả được sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi áp suất đột ngột.

- HS giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu SGK để tìm hiểu về áp suất trong đời sống.

c. Sản phẩm: 

- HS mô tả và giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.

- HS hoàn thành Phiếu học tập số 3.

- HS hoàn thành Phiếu học tập số 4.
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II. ÁP SUẤT CHẤT KHÍ

2. Áp suất không khí trong đời sống

a) Sự tạo thành tiếng động trong tai khi chịu sự thay đổi đột ngột của áp suất

- Tai là một cơ quan phức tạp với ba phần khác nhau: tai ngoài, tai giữa, tai trong (hình 17.8)

- Khi đi máy bay hoặc đi ô tô lên vùng núi cao, ta thường có cảm giác hơi đau nhức tai, đôi khi còn nghe thấy tiếng động trong tai. 

- Nguyên nhân là do khi độ cao tăng quá nhanh, áp suất khí quyển giảm đột ngột, làm mất cân bằng áp suất giữa tai giữa và tai ngoài, đẩy màng nhĩ ra phía ngoài. Nếu vòi nhĩ mở, thông tai giữa với họng hầu làm giảm áp suất không khí ở tai giữa, màng nhĩ bị đẩy nhanh chóng về vị trí cũ. Sự di chuyển nhanh của màng nhĩ tạo nên một “tiếng động” trong tai.

*Trả lời Câu hỏi 5 (SGK – tr89)
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- Trường hợp máy bay đang giảm nhanh độ cao để hạ cánh hay xe đi từ núi cao xuống khi đó áp suất không khí tăng đột ngột, làm mất cân bằng áp suất giữa tai 
giữa và tai ngoài (áp suất ở tai ngoài cao hơn áp suất ở tai giữa) khiến màng nhĩ bị 
đẩy về phía trong. Nếu vòi nhĩ mở, thông tai giữa với họng hầu làm tăng áp suất không khí ở tai giữa, màng nhĩ bị đẩy nhanh chóng về vị trí cũ. Sự di chuyển nhanh 
của màng nhĩ gây nên tiếng động trong tai.

b) Giác mút

- Giác mút làm bằng chất dẻo, có hình dạng tròn lõm (hình 17.9). 

- Ấn giác mút lên một bề mặt nhẵn để đẩy bớt không khí trong giác mút ra ngoài, làm giảm áp suất khí trong nó. Sau đó thả tay ra, áp suất khí quyển ở bên ngoài lớn hơn áp suất bên trong giác mút. Sự chênh lệch áp suất sẽ làm giác mút dính chặt vào bề mặt đó.

c) Bình xịt
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- Một số bình xịt như: bình xịt nước hoa, bình xịt muỗi,...sử dụng khí nén để đẩy nước hoa hay dung dịch thuốc ra bên ngoài dưới dạng các giọt nhỏ. 

- Khi trong bình xịt có chứa chất lỏng và chất khi đã bị nén (áp suất cao) (hình 17.10), ta ấn nút ở nắp bình xịt, van nắp bình được mở ra. Áp suất của khí trong bình lớn hơn áp suất khí quyển nên chất lỏng bị đẩy qua ống dẫn, van và vòi xịt ở nắp bình ra ngoài. Khi nhả nút, van đóng lại.

d) Tàu đệm khí

- Tàu đệm khí là loại tàu khi hoạt động được nâng lên khỏi mặt đất hay mặt nước nhờ một lớp “đệm khí” (hình 17.11), nhờ đó giảm được ma sát. 
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- Hình 17.12 là sơ đồ nguyên lí hoạt động của tàu đệm khí. 

d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đã chia, nghiên cứu SGK tìm hiểu về áp suất trong đời sống.

- GV đặt câu hỏi: Kiến thức về áp suất không khí được ứng dụng trong thực tế như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm với một trong hai Phiếu học tập trên.

- Sau khi các nhóm hoàn thành và trình bày phiếu học tập số 3, phiếu học tập số 4 trước lớp, GV nhận xét và kết luận về áp suất không khí trong đời sống, yêu cầu HS ghi bài vào vở.
*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe GV giảng bài, thảo luận trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.

*Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (dự kiến thời gian: 35 phút)
a. Mục tiêu:  

- HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

- HS giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.

b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời.

c. Sản phẩm: HS đưa ra được các đáp án đúng.

	1 - A
	2 - C
	3 - D
	4 – C
	5 - D


Luyện tập 1 (SGK – tr88): 

- Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm nên khi leo núi cao áp suất tác dụng vào cơ thể con người ở bên ngoài và bên trong không cân bằng. Sự thay đổi này xảy ra đột ngột, cơ thể con người chưa kịp thích nghi nên người ta cảm thấy choáng váng khó chịu.

- Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng. Vì cắm ống hút vào trong cốc nước, bên trong và bên ngoài của ống hút đều tiếp xúc với không khí, đều chịu tác động của áp suất khí quyển, và áp suất khí quyển bên trong, bên ngoài bằng nhau. Khi chúng ta hút thì không khí trong ống bị chúng ta hút đi, trong ống không còn không khí, áp suất tác động lên mặt nước bên trong ống hút nhỏ hơn áp suất tác động lên mặt nước bên ngoài ống hút. Do đó áp suất khí quyển bên ngoài ép nước chui vào ống hút, làm cho mặt nước trong ống hút dâng cao lên.

Luyện tập 2 (SGK – tr88): 

Ta có: Áp lực trên một đơn vị diện tích là 1 N trên 1 m².

Diện tích của mặt bàn là: 60.120 = 7200 cm2 = 0,72 m2.

Vậy áp lực do khí quyển tác dụng lên một mặt bàn có kích thước 60 cm x 120 cm là 0,72 N.

Để tạo ra một áp lực tương tự, ta phải đặt lên mặt bàn một vật có khối lượng là
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 kg = 72 g.

Luyện tập 3 (SGK – tr89): Tường nhám tức là có bề mặt gồ ghề, khi ấn giác mút lên nó sẽ không đẩy được nhiều không khí ra ngoài nên độ chênh lệch áp suất bên trong giác mút và bên ngoài giác mút không đủ lớn để làm giác mút dính chặt vào bề mặt tường nhám. Do vậy, người ta không sử dụng được giác mút với tường nhám.

Luyện tập 4 (SGK – tr89): Một số bình xịt đã cạn dung dịch, khi ấn nút xịt, ta có thể nghe thấy tiếng xì mạnh đó là do bình xịt đã đẩy không khí bên trong bình và xịt ra ngoài.

d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1: Công thức tính áp suất chất lỏng là?

A. p = d.h.


B. p = D.h.


C. p = d.V.

D. p = d.S.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng khi nói về áp suất của khí quyển.

A. Khí quyển tác dụng một áp suất lên mọi vật trên Trái Đất theo phương song song với mặt đất.

B. Khí quyển tác dụng một áp suất lên mọi vật trên Trái Đất theo phương vuông góc với mặt đất.

C. Khí quyển tác dụng một áp suất lên mọi vật trên Trái Đất theo mọi phương.

D. Khí quyển không tác dụng áp suất lên các vật trên Trái Đất.

Câu 3: Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc

A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên.

B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.

C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên.


D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên.

Câu 4: Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

A. 8000 N/m2

B. 2000 N/m2

C. 6000 N/m2
D. 60000 N/m2
Câu 5: Trong bốn hình dưới đây, áp suất của nước tác dụng lên đáy bình nào bé nhất?
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                              A. Bình 1.
  B. Bình 2.

C. Bình 3.

D. Bình 4.

- GV yêu cầu HS thảo luận nội dung Luyện tập (SGK – tr88, 89)

Luyện tập 1 (SGK – tr88): Nêu ví dụ thực tế chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Luyện tập 2 (SGK – tr88): Tính áp lực do khí quyển tác dụng lên một mặt bàn có kích thước 60 cm x 120 cm. Để tạo ra một áp lực tương tự, ta phải đặt lên mặt bàn một vật có khối lượng bao nhiêu?

Luyện tập 3 (SGK – tr89): Vì sao không sử dụng được giác mút với tường nhám?
Luyện tập 4 (SGK/89): Một số bình xịt đã cạn dung dịch, khi ấn nút xịt, ta có thể nghe thấy tiếng xì mạnh. Vì sao?

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
*Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập và chuyển sang nội dung vận dụng.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (dự kiến thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải một số bài tập vận dụng liên quan.

- Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.

b. Nội dung: GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS suy nghĩ trả lời.

c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức về áp suất để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

Vận dụng (SGK – tr90)

+ Do càng lên cao, áp suất không khí càng loãng, khi độ cao tăng 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1 mmHg. Dựa trên nguyên tắc này, người ta có thể xác định độ cao nhờ dụng cụ đo áp suất khí quyển (còn gọi là cao kế). Cao kế được dùng khi leo núi, trong máy bay, khinh khí cầu.

+ Trên nắp các bình nước lọc 20 lít mà chúng ta vẫn thường sử dụng trong sinh hoạt thường có một lỗ rất nhỏ vừa đủ để không khí thoát bớt ra ngoài, làm giảm áp suất trong bình giúp cho việc lấy nước dễ dàng hơn.

+ Khi máy bay cất cánh và hạ cánh ta sẽ cảm thấy ù tai, đau tai và có thể hơi choáng váng do khi đó, áp suất bên trong máy bay bị thay đổi đột ngột.

+ Sự hít vào, thở ra của con người là do sự chênh lệch giữa áp suất bên trong lồng ngực với áp suất khí quyển bên ngoài.

d. Tổ chức thực hiện:

*Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để thảo luận nội dung Vận dụng (SGK – tr90)

Nêu và phân tích một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống.

*Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
*Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho nội dung.

*Kết luận, nhận định

- GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.

- GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại kiến thức đã học ở bài 17.
- Hoàn thành các bài tập trong Sách bài tập Khoa học tự nhiên 8.

- Xem trước nội dung Bài tập (Chủ đề 3).

Phụ lục

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Tìm hiểu sự truyền áp suất trong lòng chất lỏng

Lớp:

Tên thành viên:

1. Hãy kể tên các dụng cụ thí nghiệm ở hình 17.6 (SGK – tr86).

2. Nêu cách tiến hành thí nghiệm.

3. Dự đoán kết quả thí nghiệm.

4. Tiến hành thí nghiệm, quan sát chỉ số của 3 áp kế và ghi kết quả:

- Khi chưa đặt vật nặng.

- Khi đã đặt vật nặng.

5. Rút ra kết luận bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

- Số chỉ của 3 áp kế trong hai trường hợp như thế nào?

- Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

6. Từ kết luận rút ra được, hãy mô tả nguyên tắc hoạt động của máy nén thủy lực.

7. Hãy lấy các ví dụ về áp suất tác dụng từ bên ngoài lên chất lỏng được truyền nguyên vẹn theo mọi hướng (Câu hỏi 3 – SGK – tr86)

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Tìm hiểu áp suất khí quyển

Lớp:

Tên thành viên:

1. Hãy kể tên các dụng cụ thí nghiệm được trình bày ở trang 87, 88 SGK.

2. Nêu cách tiến hành thí nghiệm có thể chứng tỏ có áp suất không khí.

3. Dự đoán kết quả thí nghiệm.

4. Hãy tiến hành thí nghiệm, quan sát và ghi kết quả.

5. Rút ra kết luận bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

- Vì sao tờ bìa không bị rời khỏi cốc?

- Vì sao nước không bị chảy ra khỏi ống?

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Lớp:                      Tên thành viên:

Đọc nội dung, quan sát Hình 17.8 trang 88 SGK và tìm hiểu các thông tin, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Sự thay đổi áp suất đột ngột trong tai:

a) Bình thường, áp suất không khí bên ngoài và bên trong cơ thể ở tai giữa như thế nào?

b) Vòi nhĩ có tác dụng như thế nào để điều chỉnh áp suất ở tai trong?

c) Khi máy bay cất cánh hoặc đi ô tô, xe máy lên vùng cao, người ta thường thấy hiện tượng gì xảy ra ở tai? Vì sao? Hiện tượng này có xảy ra khi máy bay hạ cánh hoặc ô tô đi xuống núi cao hay không? Làm thế nào để khắc phục hiện tượng này?

2. Giác mút:

a) Hãy mô tả giác mút.

b) Dùng giác mút để dính chặt nó vào cạnh bàn thật phẳng và thử lấy tay kéo theo chiều vuông góc với giác mút, em thấy thế nào?

c) Làm thế nào có thể lấy giác mút ra một cách dễ dàng?

d) Giải thích vì sao giác mút bị ép chặt lên tấm kính hoặc tấm gỗ phẳng.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Lớp:                             Tên thành viên:

Đọc nội dung, quan sát các hình 17.10, 17.11, 17.12 SGK, kết hợp tìm hiểu các thông tin và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Bình xịt:

a) Mở một bình xịt và mô tả cấu tạo của nó,

b) Khi muốn bình xịt chất lỏng ra bên ngoài, người ta cần thực hiện thao tác như thế nào?

c) Từ hình 17.10 trang 89 SGK, hãy mô tả nguyên tắc hoạt động của bình xịt.

2. Tàu đệm khí

- Vì sao người ta sử dụng đệm khí trong tàu?

- Nguyên tắc hoạt động của tàu đệm khí là gì?

- Từ hình 17.12 trang 90 SGK, hãy mô tả hoạt động của tàu đệm khí.

	
	


Ngày soạn:21/11/2023

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 3

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- HS hệ thống lại kiến thức đã học của chủ đề 3.

- HS vận dụng kiến thức để áp dụng giải bài tập.

2. Năng lực:

2. 1 . Năng lực chung:  
- Tự chủ và tự học: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức đã học của chủ đề khối lượng riêng và áp suất để giải quyết các câu hỏi và bài tập liên quan.

- Giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm, đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân khi tham gia hoạt động nhóm. 

- Giải quyết các vấn đề sáng tạo: Đề xuất được sơ đồ tư duy hợp lí và sáng tạo.

2.2.  Năng lực khoa học tự nhiên:

-  Hệ thống hoá được kiến thức về khối lượng riêng và áp suất chất lỏng. 
- Vận dụng dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào việc giải quyết các bài tập ôn tập chủ đề.
3. Phẩm chất
-  Chăm chỉ thực hiện các nhiệm vụ học tập.

-  Hứng thú liên hệ kiến thức học được với những tình huống thực tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.

2. Học sinh: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu (dự kiến thời gian: 10 phút)
a) Mục tiêu: Hoạt động này giúp học sinh hứng thú với bài học hơn.

b) Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật công não đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu HS đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

c) Sản phẩm: Đáp án của HS cho những câu hỏi trắc nghiệm.

Đáp án:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	A


d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra từng câu hỏi, chỉ định HS bất kì đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Câu 1: Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?

A. Khối lượng riêng của nước tăng.           B. Khối lượng riêng của nước giảm.

C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi.   D. Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng.

Câu 2:  Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3 . Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

A. 1,6N.

 B. 16N. 

C. 160N. 

D. 1600N.

Câu 3: Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào các yếu tố:

A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.

C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 4: Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 20N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước, nhận xét nào sau đây đúng khi nói về số chỉ lực kế khi đó

A. Số chỉ lực kế tăng lên


B. Số chỉ lực kế giảm đi

C. Số chỉ lực kế không thay đổi

D. Số chỉ lực kế bằng 0.

Câu 5: Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B.

A. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

B. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

C. Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

D. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

Câu 6: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng:

A. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc khối lượng lớp chất lỏng phía trên.

B. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.

C. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc thể tích lớp chất lỏng phía trên.

D. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc độ cao lớp chất lỏng phía trên.

Câu 7: Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ 875000 N/m2, một lúc sau áp kế chỉ 1165000 N/m2. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tàu đang lặn xuống                B. Tàu đang chuyển động về phía trước theo phương ngang

C. Tàu đang từ từ nổi lên              D. Tàu đang chuyển động lùi về phía sau theo phương ngang

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS chú ý lắng yêu cầu và đưa ra đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời HS đứng dậy trả lời câu hỏi.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét đáp án và đưa ra đáp án đúng.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động: Hệ thống hóa kiến thức (dự kiến thời gian: 15 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa được kiến thức về khối lượng riêng và áp suất. 

b) Nội dung: HS làm việc nhóm hệ thống hoá kiến thức bằng hình thức sơ đồ tư duy với sự trợ giúp của GV

c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy hệ thống hóa kiến thức về khối lượng riêng và áp suất.

I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

Sơ đồ tư duy về tổng hợp kiến thức chủ đề 3.
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d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS về sơ đồ tư duy hệ thống hoá kiến thức cơ bản về KLR và áp suất.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức.

- HS làm việc nhóm, trình bày sơ đồ tư duy vào bảng nhóm hoặc giấy Ao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đại diện nhóm lên thuyết trình sơ đồ tư duy của nhóm mình.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV đưa ra đáp án chính xác.    - GV nhận xét thái độ làm việc.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (dự kiến thời gian: 15 phút)
a) Mục tiêu: HS giải được một số bài tập phát triển năng lực chủ đề 3.

b) Nội dung: HS hoạt động nhóm trả lời các Bài tập 1, 2, 3 trong SGK trang 90.
c) Sản phẩm: Đáp án cho các Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 90. 

II. LUYỆN TẬP

Đáp án: 

Bài tập chủ đề 3

Bài 1. Đổi 5 cm = 0,05 m
Diện tích mặt bị ép là S = 0,05 . 0,05 = 0,0025 m2

Vật gây ra một áp suất khi đặt vật lên mặt sàn nằm ngang là:
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Bài 2. 

Nếu hút bớt không khí trong hộp thì áp suất bên trong hộp sữa sẽ nhỏ hơn áp suất khí quyển mà khí quyển tác dụng một áp suất lên vật trên Trái Đất theo mọi phía, vì vậy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.
Bài 3. 

- “Khối lượng riêng” của kính cung cấp trong thông tin của công ty chưa chính xác. Sửa lại: Kính dày 10 mm: khối lượng riêng 2500 kg/m3.

- Khối lượng của một vách kính (với kích thước của vách là 2,5 m x 3 m) dùng loại kính 10 mm là

m = D.V = D.S.h = 2500.2,5.3.10.10-3 = 187,5 kg

d) Tổ chức thực hiện:


Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Bài tập 1, 2, 3 SGK trang 90.

Bài 1. Một vật hình lập phương có cạnh 5 cm và trọng lượng 30 N sẽ gây một áp suất là bao nhiêu khi đặt lên mặt sàn nằm ngang?

Bài 2. Vì sao khi uống sữa trong hộp sữa giấy bằng ống hút, nếu hút bớt không khí trong hộp, vỏ hộp sẽ bị bẹp theo nhiều phía?

Bài 3. Trong xây dựng, khối lượng riêng của các vật liệu là một thông số mà kiến trúc sư cần tính đến. Một công ty cung cấp thông tin về các loại vật liệu xây dựng, trong đó có nêu: “Kính dày 10 mm: khối lượng riêng 25 kg/m2”. Thuật ngữ “khối lượng riêng” của kính cung cấp trong thông tin của công ty có chính xác không? Tính khối lượng của một vách kính dùng loại kính này, biết kích thước của vách là 2,5 m x 3 m.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận nhóm suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm giơ tay phát biểu hoặc lên bảng trình bày.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét kết quả thảo luận nhóm, thái độ làm việc.

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (dự kiến thời gian: 5 phút)
a) Mục tiêu: HS giải được một số bài tập phát triển năng lực chủ đề 3.

b) Nội dung: HS hoạt động nhóm trả lời các Bài tập 4, 5 trong SGK trang 90.
c) Sản phẩm: Đáp án cho các Bài tập 4, 5 SGK trang 90. 

Bài 4. Tàu chở hàng có thể nổi trên nước do nguyên lý của lực đẩy Archimedes. Lực đẩy Archimedes được tạo ra bởi chất lỏng hoặc khí khi một vật thể được đặt trong đó. Nếu trọng lượng của vật thể nhỏ hơn lực đẩy Archimedes tạo ra, vật thể sẽ nổi trên bề mặt của chất lỏng hoặc khí đó. Tàu chở hàng được thiết kế để có thể nổi trên nước với lực đẩy đủ lớn để đối phó với trọng lượng của tàu và hàng hóa.
Bài 5. Loại xẻng có đầu nhọn nhấn vào đất dễ dàng hơn vì diện tích bị ép nhỏ hơn loại xẻng có đầu bằng, khi tác dụng cùng một áp lực thì áp suất của xẻng có đầu nhọn lớn hơn áp suất của xẻng có đầu bằng. Do đó sẽ ấn sâu vào đất dễ dàng hơn.

d) Tổ chức thực hiện:


Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Bài tập 4, 5 SGK trang 90.
Bài 4. Vì sao tàu chở hàng có thể nổi trên nước? Vì sao người ta có thể đo tổng trọng lượng hàng hóa trên tàu dựa vào đo - khoảng cách giữa đáy tàu và mặt nước?
Bài 5. Dùng xẻng nào trong hình 1 khi ấn sâu vào đất sẽ dễ dàng hơn? Vì sao?

[image: image42.png]Ht




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận nhóm suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm giơ tay phát biểu hoặc lên bảng trình bày.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét kết quả thảo luận nhóm, thái độ làm việc.

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn tập lại kiến thức chương 3.

- Chuẩn bị Bài 18. Lực có thể làm quay vật.  
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